
 
 

 THÔNG TIN ỨNG 
VIÊN 

Mẫu số: QTTD..01.03  

Ngày ban hành: ../../2019 

Ban hành lần: 01 

 
ỨNG VIÊN CHÈN HÌNH 
MỚI NHẤT 

Chức danh dự tuyển/지원 직책:  Nhân viên giám sát chất lượng/Nhân viên Phòng 
lab 
Tỉnh, TP muốn làm việc/근무지:  

Mức lương đề nghị/희망 급여: 9.000.000 
đồng 

Ngày có thể tiếp nhận công việc:  

입사 희망 일자: 24/08/2026 

Mục tiêu phát triển nghề nghiệp (Mô tả ngắn gọn Vị trí mong muốn đạt được, môi 
trường làm việc)  

직업 개발 목표 (희망하는 직위 및 근무 환경 간략히 설명): Mong muốn vận 
dụng kiến thức chuyên ngành Bảo vệ thực vật vào công việc kiểm soát chất lượng, 
đồng thời tích lũy kinh nghiệm về quy trình sản xuất và hệ thống quản lý chất 
lượng. Mục tiêu phát triển chuyên môn và gắn bó lâu dài với công ty.  

 
 

I.​ THÔNG TIN CÁ NHÂN/개인 정보 
​  

Họ và tên/성함:   Tống 
Phan Anh Thư 
 

Ngày sinh/생년월일:  12/09/2001  
Nơi sinh/거주지: Vĩnh Long (Bến Tre cũ) Giới tính남 & 녀: ☒ Nữ녀       

Số CCCD/신분증: 083301008648 Ngày cấp/발급날: 05/09/2022      
Nơi cấp/발급기관: Cục trưởng CCS quản lý hành chính về TTXH 

                                

Quốc tịch/국적:  Việt Nam 

Tình trạng hôn nhân/혼인 여부: ☒ Độc thân/미혼   
Chiều cao/키: 169cm 
Cân nặng/몸무계: 62kg 

Hộ khẩu thường trú/상시 거주지: số 15/4 ấp Khu Phố, xã Đại Điền, tỉnh 
Vĩnh Long (Bến Tre cũ) 
 

Email: tpanhthu129@gmail.com 

Địa chỉ liên lạc/연락처 주소: số 15/4 ấp Khu Phố, xã Đại Điền, tỉnh 
Vĩnh Long (Bến Tre cũ) 

ĐTDĐ/전화번호: 0833836397 

Tính cách/성격 Điểm mạnh/장점 Điểm hạn chế/단점 

Cẩn thận, tỉ mỉ 
Có trách nhiệm 
Chủ động trong công việc  

Chăm chỉ, chịu khó 
Có tinh thần học hỏi 
Có trách nhiệm, đảm bảo công việc được 
hoàn thành đúng yêu cầu. 
 

Đang tiếp tục trau dồi thêm kiến thức 
về hệ thống quản lý chất lượng và quy 
trình QC.  

 



 
 

II.​ QUAN HỆ GIA ĐÌNH/가족 관계 

Stt 
수
번 

Họ tên (chồng/vợ, con) 
성함 (남편, 자녀) 

  Năm sinh 
  출생 연도 

Quan hệ 
   관계 

Nghề  
nghiệp 

  직업 

Nơi ở (Tỉnh, TP)  
거주지 (성, 도시) 

1      

2      

III.​ NGƯỜI ĐỂ LIÊN HỆ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP/비상 연락 담당자 

Họ tên성함 Mối quan 
hệ관계 

Điện 
thoại전화번호 Địa chỉ주소 

Phan Thị Lệ Huyên Mẹ - Con  0986529962 Số 15/4 ấp Khu Phố, xã Đại Điền, tỉnh Vĩnh Long 
(Bến Tre cũ) 

    

 
IV.​ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP & CÁC KHÓA ĐÀO TẠO/학력 및 교육 과정: 

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN/학력 수준 

Tên trường 
학교 이름 

Chuyên môn đào 
tạo 
전공 

Nơi đào tạo 
교육 기관 

Năm TN 
졸업 연도 

Bằng cấp 
학위 

Đại học Nông Lâm 
TP.HCM 

Bảo vệ thực vật TP. Hồ Chí Minh  2025 Kỹ sư Bảo vệ thực vật 

     

     

 
 

CÁC KHÓA NGẮN HẠN KHÁC/기타 단기 과정 

Tên trường학교 이름 Chuyên môn đào tạo전공 Nơi đào tạo교육 기관 Chứng chỉ자격증 

    

    

    

   

 

 



 
V.​ KỸ NĂNG/역량: 

 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ/외국어 능력 KỸ NĂNG VI TÍNH/컴퓨터 기술 

Tự đánh giá và điền chữ thích hợp với trình độ hiện nay của 
bạn vào ô tương ứng: (A = Xuất sắc; B = Giỏi;  
C =Trung bình; D = Yếu)/ 자기 평가를 진행하고 현재 
수준에 맞는 적절한 글자를 해당 칸에 기입하세요(A = 
우수, B = 능숙, C = 보통, D = 미흡) 

 
Giỏi 
우수 

Khá 
잘함 

TB 
보통 

Yếu 
미흡 

NGOẠI NGỮ 
외국어 

NGHE 
듣기 

NÓI 
말하 

ĐỌC 
읽기 

VIẾT 
쓰기 WORD B    

Anh văn/영어 C C B C EXCEL C    

Nhật ngữ/일본어     POWER POINT B    

Khác/기타     SQL     

     Khác/기타     

 
VI.​ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Bắt đầu từ công việc gần đây nhất)/경력사항 (가장 최근 회사부터 기재):   

Tên công ty 
        회사명 

Chức danh/vị trí  
직책/직위 

Thời gian công tác 
(bắt đầu từ 

ngày,tháng,năm nào đến 
năm nào)/ 

근무 기간 (시작 
날짜부터 연도까지) 

Cấp trên trực tiếp 
(Họ tên và điện thoại 

liên hệ) 
직속 상사 (성함 및 

연락처) 

Công ty Cổ phần Dược phẩm 
thú y ANVET 

Nhân viên QC 15/01/2026-15/03/2026 Không cung cấp  

Nhiệm vụ, trách nhiệm (mô tả chi tiết công việc và  có bao nhiêu nhân viên dưới 
quyền ghi rõ nếu có) 업무 및 책임 (세부 업무 설명 및 부하 직원 수 기재, 있는 
경우) 

Kiểm tra, giám sát chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm theo 
yêu cầu. 
Theo dõi và kiểm tra các công đoạn trong quá trình sản xuất, đảm bảo thực hiện 
đúng quy trình. 
Thực hiện lấy mẫu, kiểm tra và ghi nhận kết quả theo quy định. 
Kiểm tra hồ sơ, biểu mẫu và các thông tin liên quan đến chất lượng sản phẩm. 
 

Mức lương/급여: 
9.000.000 

□ Đã nghỉ /퇴사함 
Lý do nghỉ việc/ 퇴사 
이유: 
Mong muốn tìm môi 
trường phù hợp để phát 
triển chuyên môn và 
định hướng nghề nghiệp 
lâu dài.  
 
 
 

    

 



 
Nhiệm vụ, trách nhiệm (mô tả chi tiết công việc và  có bao nhiêu nhân viên dưới 
quyền ghi rõ nếu có) 업무 및 책임 (세부 업무 설명 및 부하 직원 수 기재, 있는 
경우)  
Thực hiện sản xuất mỹ phẩm theo công thức và quy trình được hướng dẫn. 
Chuẩn bị, cân và kiểm tra nguyên liệu trước khi sản xuất. 
Thực hiện các công đoạn phối trộn, gia nhiệt, đồng hóa và điều chỉnh sản phẩm theo 
yêu cầu. 
Theo dõi các thông số trong quá trình sản xuất và ghi chép hồ sơ sản xuất. 
Kiểm tra cảm quan và các chỉ tiêu cơ bản của sản phẩm trong quá trình sản xuất. 
Vệ sinh thiết bị, dụng cụ và khu vực sản xuất theo quy định. 
 

 
 

 

Mức lương/급여: 
10.000.000 
 

□ Đã nghỉ /퇴사함 
Lý do nghỉ việc/ 퇴사 
이유: Mong muốn tìm 
kiếm cơ hội phát triển 
chuyên môn và định 
hướng lâu dài trong lĩnh 
vực sản xuất và kiểm 
soát chất lượng.  
 
 
 
 
 
 

    

Nhiệm vụ, trách nhiệm (mô tả chi tiết công việc và  có bao nhiêu nhân viên dưới 
quyền ghi rõ nếu có) 업무 및 책임 (세부 업무 설명 및 부하 직원 수 기재, 있는 
경우) 

 

Mức lương/급여: 

□ Hiện còn làm/근무중 

□ Đã nghỉ /퇴사함 
Lý do nghỉ việc/ 퇴사 
이유: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VII.​ THAM CHIẾU: (thông tin của 02 người ngoài gia đình bạn nhưng biết rõ về bạn)  

추천인 (가족이 아닌, 본인을 잘 아는 두 명의 추천인 정보): 

Quan hệ관계 Họ tên성명 Chức vụ직책 Nơi làm việc근무지 Số ĐT전화번호 

     

     

 
Bạn vui lòng trả lời các câu hỏi sau/다음 질문을 대답하십시오: 

 



 
1. Bạn có người thân hay bạn bè đang làm 
việc tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương 
Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng  không? Nếu có, 
xin  cho biết tên, chức vụ, phòng ban công 
tác. 
귀하의 가족 또는 친구 중 Ngọc Tùng회사에서 
근무하는 사람이 있습니까? 있다면 이름, 직책, 
근무 부서를 알려주세요. 

☒ Không/없음​     

2. Bạn đã từng dự tuyển vào Công ty Cổ 
Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc 
Tùng  chưa?  
이전에 Ngoc Tung회사에 지원한 적이 
있습니까? 

 ☒ Không/없음    
 

3. Gia đình bạn có người thân ( ba, mẹ, 
anh,chị, em, họ hàng) kinh doanh trong 
ngành thuốc Bảo vệ thực vật không? 
귀하의 가족(부모, 형제자매, 친척) 중 농약 
산업에서 사업을 운영하는 사람이 있습니까? 
4. Nếu có, vui lòng cho biết tên cơ sở/cửa 
hàng địa chỉ và khu vực đang kinh doanh 
(liệt kê chi tiết tại khung kế bên) 
있다면, 사업체/상점의 이름, 주소 및 영업 
지역을 자세히 기재해 주세요. 

☒ Không/없음​   
 
 
 
- 
- 
- 
- 

5. Bạn biết thông tin tuyển dụng của chúng tôi 
từ đâu?  
당사의 채용 정보를 어디에서 알게 
되었습니까? 

 

☒ Các website dịch vụ tuyển dụng/채용 웹사이트:  
 

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của những 
thông tin này. Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng  có toàn quyền liên hệ với Công ty 
cũ của tôi để xác minh thông tin.  

위의 정보가 모두 사실이며, 그 정확성에 대해 전적으로 책임질 것을 서약합니다. Ngoc Tung 회사는 제 
이전 회사에 연락하여 정보를 확인할 전권을 가집니다. 

​ Bến Tre, ngày 19 tháng 08 năm 2026 

​ ỨNG VIÊN 
​ (ký và ghi rõ họ tên) 
 

 

                                                                                Tống Phan Anh Thư 
 
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​                ​  
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